ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN SINH - LỚP 11 - HỌC KÌ II 
Phần 1: Trắc nghiệm :

Câu 1: Tính cảm ứng rất cần cho sinh vật vì:
A. Thúc đẩy quá trình trao đổi chất    
B. Tạo điều kiện cho sinh vật sinh trưởng, phát triển nhanh

C. Giúp sinh vật thay đổi thích nghi với môi trường sống

D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 2: Cơ chế của tính hướng sáng ở thực vật là do hoocmon:

A. Auxin       B. Giberelin          C. Êtilen          D. Các loại hoocmon trên

Câu 3: Xitôkinin kích thích: 
                        A. Sự phân hóa tế bào     B. Sự phân chia tế bào


              C. Sự phân bố tế bào
   D. Tất cả đều đúng
Câu 4: Êtilen có vai trò: A. thúc quả chóng chín     B. Giữ cho quả tươi lâu


                             C. Giúp cây mau lớn         D. Giúp cây chóng ra hoa

Câu 5: Thời điểm ra hoa của cây cà chua được xác định theo:


A. Chiều cao cây



B. Đường kính gốc
          C. Số lượng lá trên thân

          D. Thời gian trồng cây


Câu 6: Sắc tố tiếp nhận ánh sáng trong phản ứng quang chu kì của thực vật là:       A. Diệp lục b

 B. Phitôcrôm


                 C. Carôtenôit              D. Diệp lục a, b và phitôcrôm    


Câu 7: Sáo, vẹt nói được tiếng  người là tập tính:                 A. Bản năng                        B. Học được       C. Bẩm sinh                 D. Vừa là bản năng vừa là học được
Câu 8: Tiếng hót của con chim được nuôi cách li từ khi mới sinh thuộc loại tập tính:        A. Bản năng                        B. Học được       C. Bẩm sinh   

        D. Vừa là bản năng vừa là học được
Câu 9: Thân cây gỗ tăng kích thước đường kính nhờ:
 A. Chồi đỉnh     C. Đỉnh rễ            B. Chồi nách            D. Mô phân sinh bên

Câu 10: Ở côn trùng, hoocmon kích thích quá trình biến đổi sâu thành nhộng bướm là:           A. Tiroxin                 B. Ecdixon 
                                      C. Juvenin                 D.Cả Edixon và Juvenin
Câu 11:Vì sao nuôi cá rô phi nên thu hoạch sau 1 năm mà không để lâu hơn?  A. Sau 1 năm nuôi cá đã đạt tới kích thước tối đa
          B. Cá nuôi lâu thịt sẽ dai và không ngon

          C. Cá rô phi có tuổi thọ ngắn

          D. Tốc độ lớn của cá rô phi nhanh nhất ở năm đầu, sau đó sẽ giảm
Câu 12:Cắt bỏ tuyến giáp của nòng nọc sẽ gây hậu quả gì?

A. Nòng nọc còn nhỏ nhưng đã có hình dạng của ếch

B. Nòng nọc có kích thước khổng lồ nhưng không phát triển thành éch được

C. Nòng nọc không hình thành đuôi

D. Nòng nọc không lớn lên được
Phần 2: Tự luận
Câu 1: Phân biệt quá trình phát triển của động vật qua biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn?( Khái niệm, giai đoạn phôi và hậu phôi). Ý nghĩa sinh học của sự phát triển qua biến thái?
Câu 2: Phân biệt sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính  ở thực vật? ( Khái niệm, cơ quan sinh sản, cơ sở tế bào học, đặc điểm di truyền, ý nghĩa)
Câu 3: Trình bày vai trò của hoocmon( sinh trưởng, tiroxin, ơstrogen, testosteron) đối với sự sinh trưởng và phát triển ở động vật có xương sống.

Câu 4: Trình bày quá trình hình thành hạt phấn và túi phôi ở thực vật

Câu 5: Phân biệt tập tính bẩm sinh và tập tính học được.
Câu 6: Tại sao thiếu iot trong thức ăn, nước uống thì trẻ em sẽ chậm lớn hoặc ngừng lớn, chịu lạnh kém, não ít nếp nhăn, trí tuệ thấp?
Câu 7: Tại sao phải cắt bỏ hết lá ở cành giâm, cành ghép?

Câu 8: Tại sao khi ghép phải buộc chặt mắt ghép hoặc cành ghép vào gốc ghép?

